
 1 

                              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Quý  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/08/1991  Tuổi: 33 

Thâm niên giảng dạy: 9 năm             Dân tộc: Kinh    

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên- Bộ môn Kinh tế ngành- Khoa Kinh tế 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5 phường Tân Thành- Tp Thái Nguyên-T Thái Nguyên 

Điện thoại cơ quan: 02083.647.658                    Điện thoại nhà riêng:    

Điện thoại di động: 0917.55.83.82 

Fax:                                                                    Email: thanhquynguyen@tueba.edu.vn  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Trung học chuyên nghiệp 

Hệ đào tạo:…………………………. Thời gian đào tạo từ …../….. đến …./…… 

Nơi học (trường, thành phố):……………………………………………………… 

Ngành học: ……………………………………………………………………….. 

2. Đại học: 

Ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư 

Hệ đào tạo: Chính quy                 Thời gian đào tạo từ tháng 8/2009  đến tháng 6/2013 

Năm tốt nghiệp: 2013 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long  

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng 

3. Thạc sỹ 

Ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư 

Hệ đào tạo: Thạc sĩ                 Thời gian đào tạo từ tháng 8/2014  đến tháng 6/2016 

Năm tốt nghiệp: 2016 

Xếp loại tốt nghiệp: …. 

mailto:thanhquynguyen@tueba.edu.vn


 2 

Nơi học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần Cơ khí 4 và 

Xây dựng Thăng Long giai đoạn 2021-2025 

Người hướng dẫn: TS. Đinh Tiến Dũng 

4. Tiến sỹ 

Ngành đào tạo: ........... 

Hệ đào tạo: ................ Thời gian đào tạo từ tháng .................... 

Năm tốt nghiệp: ............ 

Xếp loại tốt nghiệp: .................. 

Nơi học (trường, thành phố): ...................... 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: ............................... 

Người hướng dẫn: ............................. 

5. Trình độ ngoại ngữ: Toeic 630  

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp: 

6.1. Trình độ thạc sĩ 

Học vị: Thạc sĩ 

Số hiệu bằng: 000590 

Cấp ngày: 10/01/2017 

6.2. Trình độ tiến sĩ 

Học vị: ................. 

Số hiệu bằng: .................... 

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: ...................... 

Ngày cấp bằng tiến sĩ: .......................Nơi cấp: ................................ 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2014-nay Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

Giảng viên 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Các môn học giảng dạy: Dự báo phát triển kinh tế-xã hội, Kinh tế y tế, Kinh tế công cộng, 

Kinh tế bảo hiểm, thẩm định dự án đầu tư, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Quản lý bệnh 

viện. 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế, xã hội 

- Số năm kinh nghiệm công tác: 11 năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

học tập của sinh viên Khoa Kinh tế 

trường Đại học Kinh tế và QTKD 

2015-2016 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm  

đề tài 

2 

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh 

viên đối với dịch vụ ký túc xá 

trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

2016-2017 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm  

đề tài 

3 

Xây dựng hệ thống học liệu điện tử 

E - Learning cho học phần Kinh tế 

y tế 1 

2019-2020 Đề tài cấp 

trường 

Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên các 

thành 

viên 

Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Số tạp chí Trang 

1 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Thực trạng chăm 

sóc sức khỏe đồng 

bào dân tộc thiểu số 

trong bối cảnh hội 

nhập Asean, qua 

nghiên cứu trường 

hợp ngộ độc nấm 

rừng tại Thái 

Nguyên 

2015 Tạp chí y học 

Việt Nam  

Số 01 tháng 

6/2015 

Trang 

168 

2 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả 

học tập của sinh 

viên khoa Kinh tế 

trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

2016 Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Đại học 

Thái Nguyên  

Tháng 

12/2016 

Trang 

53-57 

3 Dương 

Huyền 

Thương, 

Chính sách giảm 

công việc gia đình 

không được trả 

2016 Tạp chí khoa 

học và Công 

157(12/02) Trang 

201 



 4 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

công. Kinh nghiệm 

thế giới và bài học 

cho Việt Nam 

nghệ Đại học 

thái nguyên 

4 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Một số giải pháp 

nâng cao sự hài lòng 

của sinh viên đối với 

dịch vụ ký túc xá 

trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

2017 Tạp chí Khoa 

học và công 

nghệ Đại học 

Thái Nguyên 

163(03) Q2 Trang 

237-

242 

5 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của sinh viên 

đối với dịch vụ ký 

túc xá trường Đại 

học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh 

2017 Tạp chí Kinh 

tế Châu Á 

Thái Bình 

Dương 

Tháng 

3/2017 

Trang 

50-52 

6  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Đoàn 

Huyền 

Trang 

 

Đầu tư phát triển 

nguồn nhân lực lĩnh 

vực y tế dự phòng 

tại tỉnh Thái Nguyên 

2018 Tạp chí y học 

cộng đồng  

Số 2 (43) 

tháng 3+4 

năm 2018 

Trang 

111-

115 

7 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thực trạng các yếu 

tố cơ sở của chất 

lượng dịch vụ khám 

chữa bệnh bảo hiểm 

y tế trên địa bàn thị 

xã Phổ Yên tỉnh 

Thái Nguyên 

2019 Tạp chí y học 

cộng đồng 

Tháng 03-

04 

Trang 

60-65 

8 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Dương 

Huyền 

Thương 

Thông tuyến trong 

KCB BHYT- những 

bất cập và khó khăn 

2019 Tạp chí y học 

cộng đồng  

Tháng 03-

04 

Trang 

75-80 
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9  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Hoàng 

Chí Thanh 

Khoa học công nghệ 

với tăng trường kinh 

tế ở Việt Nam 

2020 Tạp chí Kinh 

tế và Dự báo 

Số 31 Trang 

28-31 

10 Phùng 

Trần Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn 

Thảo 

Nguyên, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Manufacturing - 

Construction 

enterprises 

development in Thai 

Nguyen province, 

Vietnam 

2020 IOSR Journal 

of Business 

and 

Management 

(IOSR-JBM)  

Tháng 

5/2020 

Trang 

58-63 

11 Nguyễn 

Thị Thu, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Thực trạng chất 

lượng khám chữa 

bệnh bẳng bảo hiểm 

y tế tại bệnh viện đa 

khoa huyện Định 

Hóa tỉnh Thái 

Nguyên 

2020 Tạp chí y học 

cộng đồng  

Tháng 01-

02 

Trang 

91-95 

12 Nguyễn 

Thị Thu, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Thực trạng chất 

lượng khám chữa 

bệnh bằng bảo hiểm 

y tế tại các bệnh viện 

tuyến huyện trên địa 

bàn tỉnh Thái 

Nguyên - Tiếp cận 

từ phía nhà quản lý 

và cơ sở y tế 

2021 Tạp chí y học 

cộng đồng  

Tháng 4 Trang 

162-

166 

13 Triệu Văn 

Huấn, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Đẩy mạnh thu hút 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam 

2021 

Tạp chí Kinh 

tế và Dự báo  

Tháng 

12/2021 

Trang 

6-8 



 6 

14  

Phùng 

Trần Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Nguyễn 

Thị Oanh, 

Nguyễn 

Thị Dung 

 

Employees of 

Industry Enterprises 

in the Fourth 

Industrial 

Revolution: 

Evidence in Thai 

Nguyen Province, 

Vietnam” 

 

2022 European 

Journal of 

Business and 

Management 

Research  

Tháng 

4/2022, 

Trang 

280-

283 

15 Đoàn 

Huyền 

Trang, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Hiệu quả trong quản 

lý chuỗi cung ứng 

trong doanh nghiệp 

vừa và nhỏ: trường 

hợp ngành bao bì 

2023 Tạp chí Kinh 

tế- Châu Á 

Thái Bình 

Dương  

Tháng 

4/2023 

Trang 

85-86 

16 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Nguyễn 

Thị Dung 

Vietnamese labor 

market situation 

after the Covid – 19 

pandemic 

2023 European 

Journal of 

Development 

Studies 

Tháng 

5/2023 

Trang 

64-66 

17 Hoàng 

Chí 

Thanh, 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý 

Xác định động cơ 

học tập môn Giáo 

dục thể chất cho 

sinh viên Trường 

ĐH Kinh tế & 

QTKD ĐH Thái 

Nguyên 

 

2024 

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục  

Tháng 

02/2024 

Trang 

266-

258 

18 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, Đỗ 

Thị Hoà 

Nhã, 

Phùng 

Trần Mỹ 

Hạnh 

Impact of the 

COVID-19 

Pandemic on 

Investment Capital 

in Thai Nguyen 

Province, Vietnam 

 

2024 

European 

Journal of 

Development 

Studies  

Tháng 

04/2024 

Trang 

35-39 



 7 

19 Nguyễn 

Thị Thanh 

Quý, 

Hoàng 

Chí Thanh 

Sustainable 

development in 

vietnam: roadmap 

and 

management 

2025 International 

Journal of 

All Research 

Writings 

(IJARW) 

Tháng  

3/2025 

Trang 

6-9 

 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố 

TT Tên sách 
Tên nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 
Loại sách 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

1 Thị trường cung ứng dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 
2015 Giáo trình Đồng tác giả 

2 Một số vấn đề Kinh tế y tế 

hướng tới bao phủ chăm sóc 

sức khỏe toàn dân khu vực 

miền núi phía Bắc 

NXB Y học Hà 

Nội 
2017 

Sách 

chuyên 

khảo 

Đồng tác giả 

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên luận văn/đề tài 
Tên học viên-

NCS 
Bậc Vai trò 

Năm bảo 

vệ 

1 Hiệu quả hoạt động tín 

dụng cá nhân tại ngân hàng 

thương mại cổ phần ngoại 

thương việt nam – chi 

nhánh thái nguyên 

Lương Thị 

Diệu Huyền 
Đại học 

GV hướng 

dẫn 
2023 

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: …… học viên 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: …….. sinh viên 

- Số lượng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: …….. học viên 

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: …….. học viên 
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Xác nhận của cơ quan 
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2025 

Người khai kí tên 

 

Nguyễn Thị Thanh Quý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


